
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU    

DANH SÁCH THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH - PHÒNG A1 

 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP 

1 ANH1001 Trần Ngọc Quỳnh Anh 10A1 

2 ANH1002 Nguyễn Phương Anh 10A10 

3 ANH1003 Đào Minh Anh 10A15 

4 ANH1004 Trần Trọng Thế Anh 10A7 

5 ANH1005 Nguyễn Thành Công 10A13 

6 ANH1006 Nguyễn Thị Xuân Đào 10A12 

7 ANH1007 Huỳnh Xuân Đạt 10A1 

8 ANH1008 Nguyễn Đặng Thục Đoan 10A10 

9 ANH1009 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà 10A10 

10 ANH1010 Đào Thị Thu Hà 10A10 

11 ANH1011 Lâm Nguyễn Gia Hân 10A10 

12 ANH1012 Trần Thanh Hiếu 10A12 

13 ANH1013 Nguyễn Chơn Anh Khôi 10A4 

14 ANH1014 Tống Khánh Linh 10A2 

15 ANH1015 Ngô Quốc Long 10A6 

16 ANH1016 Nguyễn Ngọc Luân 10A7 

17 ANH1017 Trần Nghiêm Xuân Mẫn 10A3 

18 ANH1018 Phạm Bảo My 10A10 

19 ANH1019 Lê Kiều My 10A10 

20 ANH1020 Trần Phạm Hoàng Ngân 10A1 

21 ANH1021 Lã Đức Nguyên 10A1 

22 ANH1022 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi 10A9 

23 ANH1023 Nguyễn Vũ Anh Thư 10A10 

24 ANH1024 Bùi Nhật Toàn 10A10 

25 ANH1201 Chu Hoàng Anh 12C3 

26 ANH1202 Bùi Phạm Hoàng Anh 12C5 

27 ANH1203 Phạm Tài Đạt 12C6 



STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP 

28 ANH1204 Nguyễn Hạnh Dương 12C5 

29 ANH1205 Phạm Ngọc Kim Kiều 12C2 

30 ANH1206 Trần Như Ý Nhi 12C2 

31 ANH1207 Trần Thái Thông 12C1 

32 ANH1208 Lương Mộng Triệu Vy 12C2 

33 ANH1209 Lê Thị Như Ý 12C2 

Danh sách này có 33 thí sinh./. 


